
    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRẦN VĂN THỜI                                 Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 
       TỈNH CÀ MAU                                           

Bản án số: 34/2018/DS-ST 

Ngày 29-5-2018 
V/v Tranh chấp bồi thường thiệt hại  

ngoài hợp đồng – do sức khỏe bị xâm hại. 

NHÂN DANH 

     NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Bà Từ Thanh Nhung. 

Các Hội thẩm nhân dân:           Ông Huỳnh Văn Năm.  

                                                   Ông Trịnh Văn Điệp. 

- Thư ký phiên toà: Bà Dương Thị Thêu - Thư ký Toà án nhân dân huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

Ngày 29 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Trần Văn Thời, 

tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 278/2017/TLST-DS ngày 

30/11/2017 về việc “Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng – do sức khỏe 

bị xâm hại”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 111/2018/QĐXXST-DS ngày 

09/4/2018, giữa các đương sự: 

-Nguyên đơn: Trần Minh Đ, sinh năm 1992. 

Địa chỉ:  p L, xã P, huyện T, tỉnh Cà Mau.  

- ị đơn: Trần Văn L, sinh năm 1989. 

Địa chỉ:  p L, xã P, huyện T, tỉnh Cà Mau.  

Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa, bị đơn vắng mặt không rỏ lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Th o đơn kh i ki n và   i t  nh  à  c   ngu ên đơn có t i hồ sơ và t i 

phiên toà, thể hi n:  

Vào ngày 01/7/2017 anh Đ đi đám nhà ông T ở ấp L, xã P, huyện T, tỉnh Cà 

Mau. Trong lúc ngồi chơi thì có đánh bài cùng với B và K, thì L vô cớ dùng tay đánh 

trúng vào sống mũi của Đ 01 cái, làm chảy máu rồi L bỏ ra ngoài. Đ được gia đình 

đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà mau và Bệnh viện Hồng Đức thời gian 

điều trị là 10 ngày, theo kết luận số 03/TgT ngày 7.8.2017 của Trung tâm pháp y tỉnh 
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Cà Mau thì anh Đ bị gãy xương chính mũi, tỷ lệ thương tật là 9%, nên chưa đủ cơ sở 

khởi tố. Nay anh Đ yêu cầu anh L bồi thường các khoản như: 

- Tiền thuốc và tiền khám bệnh là: 2.492.000 đồng. 

- Tiền ăn trong lúc nằm viện là 10 ngày mỗi ngày 50.000 đồng = 500.000 

đồng.  

- Tiền công không lao động được trong lúc nằm viện là 10 ngày mỗi ngày 

250.000 đồng = 2.500.000 đồng. 

- Tiền xe ôm đi Bệnh viện Cà Mau 02 chuyến đi và về là 400.000 đồng. 

- Tiền công của người nuôi bệnh mỗi ngày 200.000 đồng X 10 ngày = 

2.000.000 đồng. 

- Tiền xe của người đi nuôi bệnh 02 chuyến đi và về là 400.000 đồng. 

- Tiền xe do cơ quan điều tra mời làm việc 05 chuyến là 250.000 đồng. 

- Tiền tổn thất về tinh thần yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.   

- L i t  nh  à  c    ị đơn có t i hồ sơ: Vào ngày 01.7.2017  tại nhà của ông 

T, anh L có mời anh Đ uống rượu nhưng anh Đ không uống mà bỏ vào trong, nên lúc 

sau L đi vào trong thấy Đ đang ngồi đánh bài nên L dùng tay đánh vào mặt của Đ 01 

cái thì được mọi người can ngăn. L thừa nhận vết thương gãy xương chính mũi trên 

người của Đ là do L gây ra. Tại biên bản ngày 14.8.2017, do cơ quan điều tra lập thì 

anh L đồng ý bồi thường các khoản cho anh Đ là 5.908.000 đồng và hẹn đến ngày 

14.10.2017 sẽ khắc phục cho anh Đ, nhưng đến nay anh L chưa khắc phục. 

Từ những nội dung vụ án thể hiện; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đã được xem xét tại 

phiên toà, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Xét về quyền khởi kiện: Nguyên đơn cho rằng quyền và lợi ích của nguyên 

đơn bị bị đơn xâm hại, nên khởi kiện yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp là phù hợp với quy định tại Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

[2] Xét về thẩm quyền: Vụ án xảy ra tại địa bàn huyện T, tỉnh Cà Mau anh Đ 

khởi kiện anh L về việc “tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe 

bị xâm hại”, nên Toà án nhân dân huyện T, tỉnh Cà Mau, thụ lý giải quyết là phù hợp 

với Điều 26, Điều 35, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[3] Xét về pháp luật áp dụng: Việc tranh chấp xảy ra vào ngày 01/7/2017 nên 

áp dụng Bộ luật dân sự năm 2015 để giải quyết là phù hợp. 
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[4] Xét về thủ tục: Trong quá trình tiến hành tố tụng Toà án đã giao hợp lệ 02 

lần Thông báo phiên hợp kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải 

và 02 lần để xét xử nhưng bị đơn đều vắng mặt không rõ lý do, nên căn cứ vào Điều 

227 Bộ luật tố tụng dân sự tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn. 

[5] Xét về quan hệ pháp luật tranh chấp: Anh Đ cho rằng bị anh L đánh  làm 

gãy xương chính mũi, sau khi giám định thương tích là 9% chưa đủ điều kiện khởi tố 

vụ án hình sự, nên cơ quan điều tra không khởi tố đối với anh L, nên anh Đ khởi kiện 

anh L yêu cầu bồi thường tiền thuốc và các khoản chi phí khác trong quá trình điều 

trị, nên xác định quan hệ là “ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức 

khỏe bị xâm hại” là phù hợp với Điều 584, Điều 590 Bộ luật dân sự.  

[6] Xét về nội dung vụ kiện: Vào ngày 01/7/2017 anh Đ và anh L đi đám 

chung tại nhà ông T ở ấp L, xã P, huyện T, tỉnh Cà Mau. Tại đây L có mời Đ uống 

với L 01 ly rượu nhưng Đ không uống, sau đó Đ đi vào trong nhà, lúc này L đi vào 

thấy Đ đang chơi đánh bài nên dùng tay đánh vào mặt của Đ 01 cái làm gãy xương 

chính mũi, tỷ lệ thương tật theo kết luận số 03/TgT ngày 7.8.2017 của Trung tâm 

pháp y tỉnh Cà Mau thì anh Đ bị gãy xương chính mũi, tỷ lệ thương tật là 9%, nên 

chưa đủ cơ sở khởi tố, nên anh Đ khởi kiện anh L yêu cầu bồi thường các khoản như 

trên là phù hợp. 

Hội đồng xét xử xét thấy: Việc anh L dùng tay đánh vào mặt anh Đ 01 cái làm 

gãy xương chính mũi, tỹ lệ thương tật là 9% chưa đủ điều kiện để khởi tố vụ án hình 

sự, nên anh Đ yêu cầu bồi thường về trách nhiệm dân sự là đúng, do lỗi của anh L 

gây ra nên cần buộc anh L phải chịu chi phí do anh Đ đã đi điều trị là có căn cứ phù 

hợp với Điều 584, Điều 585, Điều 590 Bộ luật dân sự.  

Các khoản yêu cầu của anh Đ được chấp nhận gồm: 

- Tiền thuốc và tiền khám bệnh là: 2.492.000 đồng. 

- Tiền ăn trong lúc nằm viện là 10 ngày mỗi ngày 50.000 đồng = 500.000 

đồng.  

- Tiền công không lao động được trong lúc nằm viện là 10 ngày mỗi ngày 

250.000 đồng = 2.500.000 đồng. 

- Tiền xe ôm đi Bệnh viện Cà Mau 02 chuyến đi và về là 400.000 đồng. 

- Tiền công của người nuôi bệnh mỗi ngày 200.000 đồng X 10 ngày = 

2.000.000 đồng. 

- Tiền xe của người đi nuôi bệnh 02 chuyến đi và về là 400.000 đồng. 

- Tiền xe do cơ quan điều tra mời làm việc 05 chuyến là 250.000 đồng. 
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Nguyên đơn yêu cầu tiền bồi thường tổn thất tinh thần, Hội đồng xét thấy sau 

khi bị đánh thì có bị tổn thất về tinh thần, hơn nữa trong vụ án này lỗi hoàn toàn do 

anh L gây ra, nên cần chấp nhận buộc anh L bồi thường tiền tổn thất về tinh thần cho 

anh Đ là phù hợp. Khoản tiền tổn thất về tinh thần được chấp nhận là 05 tháng lương 

tối thiểu là phù hợp, mỗi tháng là 1.300.000 đồng x 5 tháng = 6.500.000 đồng.  

Tổng số tiền được chấp nhận là 15.042.000 đồng . 

 [7] Về án phí: Anh L phải chịu án phí sơ thẩm có giá gạch là 5% trên tổng số 

tiền mà Tòa án buộc phải bồi thường cho anh Đ theo quy định tại Điều 147 Bộ luật tố 

tụng dân sự và Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án, tạm ứng án phí, 

tạm ứng lệ phí và quản lý, sử dụng án phí lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điều 186, Điều 227 Bộ 

luật tố tụng dân sự; Điều 468, Điều 584, Điều 585, Điều 590 Bộ luật dân sự; Điều 12 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí. 

 1. Tuyên xử:  

- Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn Trần Minh Đ. Buộc bị đơn Trần Văn L 

có trách nhiệm bồi thường cho nguyên đơn Trần Minh Đ tổng số tiền 15.042.000 

đồng (mười lăm triệu, không trăm bốn hai, ngàn đồng).  

Kể từ ngày anh Đ có đơn yêu cầu thi hành án mà anh L chậm thực hiện ngh a 

vụ trả khoản tiền nói trên, thì hàng tháng anh L còn phải chịu lãi suất theo quy định 

tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 đối với khoản tiền nói trên tương ứng 

với thời gian chậm trả.  

2. Án phí sơ thẩm dân sự có giá ngạch: Anh L phải nộp là 752.000 đồng.  

3. Nguyên đơn, có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Bị đơn có quyền kháng án trong hạn luật định 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án, hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi 

hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các 

Điều 6, Điều 7, Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Cà Mau; 

- VKSND huyện T; 

- Chi cục THADS huyện T; 

- Đương sự; 

- Lưu văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Từ Thanh Nhung 

 

 


